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'Giảm đau lưng, dau khớp hoặc đau co 

'Các chứng đau nhức cơ và khớp nói chung 
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10 vién nén bao phim 

Delinar 

ĐIỀU KIỆN BẢO QUAN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THUỐC.. 
B0 quản nơi khô dưới 30°C,ránhánh sángÁ 
Hạn dùng 36 tháng kếtừ ngày ản xuất. 
T chuốn chítlượng thuốc TCCS 
SỐ ĐĂNG KỸ: 

| == 
 CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC MỸ PHẨM OV 

Thạch Hòa hThach Thit T Hà Nội. 
I 
Fes 84243686797 

D ch: L đất CN1-O88 3 KCN công ghệcao 1- Khu công nghệ ao Hòa o, Kin 29 địi Thăng Long ¢ 

NSX 

HSD: 

GMP WHO 

ˆ Delinar 
Giảm đau lưng, dau khớp hoặc dau cơ 
Các chứng đau nhức cơ và khớp nói chung 

lộp03vix 
10 viên nén bao phim 

 THÀNH PHẦN: Mỗiviên nến boophim có chí> 

 Thành phần dược chấc 
Cao khô rễcây móng aup (31) đư0mg 
|Herpesnphyti extectm sccum) 

Thành phần t dược vừa đủ 1 viên 

cHIDINH: 
Giảm đau lưng, dau khớp hoặc dau cơ, các chứng đau nhức cơ và khớp. 
nói chung. 
Dũng thuốc trong khoảng thời gian  tuần. Sau khoảng thời gan này,nếu. 
ác riệu chúng vẫn tiếp diễn, vui lòng tham kndo ÿ kiến bác sỹ hoặc 
chuyên ga y tế, 
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LIÊUDÙNG CÁCH DÙNG: 
Nt e Uống neày2ãa,nỗiõn 12 i 
Kbt ding o cmvthan ế niềntừ 18 tuô rỏ uống, 
N g chim v 1 đến seo+ it . i g thom Ko o 57 
hojechuyingioy 
CHỐNGCHỈĐNH. 
Nguờimãn cảm vớ bố  hành phín ràocủa thuốc. 
oA honh o 18 g, 
Ngươico tến s . 
Ngườiioetdsdby titàno. i i Aty hến giokhôngngrgpgihcere U men 
kdosehotchénhóp u ghcose galactose 
LUUY: D6 tim ty tẻ em. 
 Đọckỹ hướng din i dụng trước khidờng. 
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Delinar 
Giam đau lưng, dau khớp hoặc dau cơ 
Các chứng đau nhức cơ và khớp nói chung 

Hop 06 vix 
10 viên nén bao phim 

 ĐIỀU KIỆN BẢO QUẦN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THUỐC. 
850 quản ot khô, dưới30°C,tránh e s 
Hạn ding 36 tháng kếtừngàysản . 
Tiêu chuấn chấtlượng thuốc TCCS 
Ố ĐĂNG KÝ. 

- 

st 
 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MT PHẨM CU 
Đh ch Lôđất CN1-08E-3 KEN công nghệco 1- Khu côngnghệ 0 Hòa Lạc K 29 đ Thăng Long . 
Thạch Hòa,hứngch T To. NG 
e 024 3668478 
P 842036686797 

GMP WHO 

Giảm đau lưng, đau khớp hoặc đau cơ 
Các chứng đau nhức cơ và khớp nói chung 

Hộp 06 vix 
10 viên nén bao phim 

Delinar 

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bạo phim có chứa. 

Thành phần dược chấc. 
Cso khô récay móng quy (3:1) đư0mg 
(Herpagophyt exroctu secum) 

Thành phần t dược vừs đù 1 iên 

CHIDINH: 
Giảm dau lưng, dau khớp hoặc dau co, các chứng dau nhức cơ và khớp 
néichung, 
Dùng thuốc trong khoảng thờigian 4 uần. Sau Khodng thời gan này, nếu 
cic triệu chứng vẫn tiếp điễn, vui lòng tham khảo ý kiến bác sỹ hoặc. 
chuyêngay. 
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LIEU DUNG, CÁCH DÙNG: 
'Ngườilớm Uống ngày 2 ãn mỗi n 1-2vên. 
Khôngdùng cho rẻemvàthanhthiế niêntừ 18 tuổi trô uốg. 
NG o i ching vin i điễn au4 uần s dụng, vulôngthom Ko i b 5 
hoặccuyêngoytE. 
CHỐNGCHÍĐNH: 
Ngöïmảncim vf bt hành phẩnôocủa thuốc 
rê emvà than i 180 g 
Ngườ c tếnsiyêmt. 
ooty d s 
Bérhin cicbinniycitupén e gio kbôngng np e tiế ự men 
lcbssholchemhiphugheosegskecose. 
LUUY:06a Bmizyben. 
 Đạc kỹhương dẫnsử dung trước ki i 
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 THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bso phim có chứa: 

 Thành phần dược chất: 
Cao kho rễ cây móng quỷ (3:1) 480me. 
(Horpagophyti extractum siccum) 

 Thành phần tá dược: vừa dù 1 viên 

CHÍĐỊH: 
Giảm dau lưng, dau khớp hoặc đau cơ, các chứng dau nhức cơ và khớp nói 
chung. 
Diing thuốc trong khodng thời gian 4 tuần. Sau khoảng thời gian này nếu các 
tiệu chứng vẫn tiếp điễn,vuilòng tham khảo ý kiến bóc 7 hoặc chuyên gay t&. 
LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG: 
 Ngườilóm Uống ngày 2 lần, mỗi làn 12 viên.. 
Không dùng cho rẻ emvà thanh thiếuniề từ 18 tuổi trởxuống. 
Nếu các tiệu chứngvẫntiếp iễn sau 4 tuầnsử dụng, vullòng tham khỏo ÿkiến bóc 
sỹhoặc cuyêngioytẽ. 
CHỐNG CHỈĐỊNH: 
Người mỗn cảm với ấtkỳ thành phán o của thuốc. 
Trễem và thanh thiểu e từ 18tuổi rởxưống. 
Ngườicó tiềnsửvêm y. 
Người | loêtda dày t 
ệnh nhân bị c bệnh 1 i truyền hiếm gầp không dung ngp galactose, thiểu hụt 
menlectase hodc kémhip th giucose gaectose. 

GMP WHO. 

Delinar 
Giảm đau lưng, đau khớp hoặc dau cơ 
 Các chứng đau nhức cơ và khớp nói chung 

30 
viênnénbeophim 

LƯUÝ: Đềxa lm ty trẻ em. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẦN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHAT 
LƯỢNGTHUỐC. 
Bảo quản nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.. 

Hạn dùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuất.. 
Tiêu chuẩn chất lượng thuốc: TCCS: 

LSX: 

NSX: 

HSD: 
-, = s 
— 

Sin xuất tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC Ty 

Mnuon = 
Địa chỉ: L đất CN1-08B-3 KCN cong nghệ S— e aC n G H 
Thất Tp Hà Nội. 

Fac84-2436686797 - 



https://trungtamthuoc.com/ 

-—……~…Ẹ | 

]
 

8%6799969701L 
0
N
 L 30 PEULY POH DRL 

% 3091 3004. O p áZ 
) 67 E9H 0> ĐiỂu 3102 

U1~ ©82908U8002NDAE-BBO-TNO 
P 91 4P IG 

1AOWYHA AW IONANYHI ©IALONGD 
8
 gnxupe 

I
 

VWHYVHA IA2, 

L] 3909NyYGS 
S
2
2
1
2
9
n
 

Sudni u
 uyip gL 

2
 

ugs B
 

24 8080) 06 30np ê
 

90850 UUER 3.0 
7P ‘0t You 

b
 0% 

20nH19NÒ/TLIVHO 
NYNHD n3lL '©NQG NÝH 'NVDD Oý8 N3DI nglG 

unyd 09g UậU UBIA 09 X 
01 L doH 

3unU2 1ou dou ] gA.03 201U nep Sunyd 292 
03 nep 280U doupj nep ‘8| nep weio 

1JDUII©Q1 
O
H
M
 d
W
D
 

Bunp 11 200 
8up 15 UẸp Suang 44 %6G 

ws 9n k
g
 
PG A

N
 

I
 

n
 đợt Uiy 280 

352158 Uau y 
R
 

56012016 đều: 
0np00010101/012/00/p4080272100401038. 

Buea e
 ip 9ot A RION 
A
 
A
 

“8ugnx gi 
lọ 

61/ 
U9|u 091 

UUEI CA W
 
L
 

39011 602 080 U
G
 YU 

Y15 198 WD UG 
ÊN 

HNIGIHONOHD 
THÁnBugÁnp200465204120/400/1100))8001 

B
 

s g
 
s g "

”
n
”
 

ượm 
U
 
N B
N
 
s
 o8 o2 o> Bunp B

 
'9A2-T 0

8
1
9
0
0
0
1
 

AeB Bugn 20019Ø 
9NnGH2Y2'9NnGngn 

k
e
 

0
P
 
et 300] A

 uRIp. 

3012 283 0
 nep 2801 dpup nep ‘

S
 nep Wi, 
HNIG H

D
 

090 50 600 390 0108001081 

đanong nouys 
o
o
 

Bucey 
(1:£) Anb Buow Ág9 21 oupy 0ed 

281 2
6
 e
y
 00901 

04999 Wiy 083 120 09/ O
 

“NYH HNYHL 

Bunyd 1ou d
o
y
 .
0
2
 20Yu nep Bunyd 592 

00 nep 5ÈoU doyp nep ‘Sun| nep wern 

JDUII©đ 
O
H
M
 d
A
9
 



https://trungtamthuoc.com/ 

THANH PHAN: Mỗi viên nền bao phim có chứa: 

 Thành phần dược chất: 
ook cy gy 21) 480mg 
(Horpegophyti extractum siccum) 

Thành phần t dược: vừa đù 1 viên. 

CHỈĐỊNH: 
 Giảm đau lưng, đau khớp hoặc dau cơ, các chứng dau nhức cơ và khớp nói 
chung. 
Dũng thuốc trong khoang thời gian 4 hin. Sau khoăng thời gan này, nếu các 
iệu chứng vẫ tiếp đễn,vuilòng tham khảo ÿ kiến bác sỹ hoặc chuyên giay . 
LIỀU DÙNG, CACH DÙNG: 
Ngườilớm Uống ngày 2, mỗi lân 1-2 viên.. 
Không dùng chotrẻem và thonh thiếu i từ 18 tuổi t xuống.. 
Nếucdctiệuchứng vẫn tp iễn seuétuần s dụng,vulergthơn khỏo i b 
sỹhoặc chuyêngioytế 
CHỐNGCHỈĐỊNH: 
Người mắn cảm với bất kỳ thành phần nào củathuốc. 
Trẻem và thonh thiếu niền từ 18 tuổi trở xuống. 
Ngườicótn sửviêmtụy. 
Ngườibjlottdạdây tá ràng, 
ệnh nhân bị ác bệnh lý i ruyền hiếm gặp không dung nạp galactose thidu hụt 
menlcdase hoặckếm háp thụ glucose-galactose. 

GMP WHO 

Delinar 
Giảm đau lưng, đau khớp hoặc dau cơ. 
Các chứng đau nhức cơ và khớp nói chung 

LƯUÝ: Đểx m tay tr em. 
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước i dùng. 

ĐIỀU KIỆN BẢO QUAN, HẠN DÙNG, TIEU CHUẨN CHAT 
LƯỢNG THUỐC. 
B30 quản nơi khố, dưới 30°C,tránh ánh sáng.. 
Hạn dùng: 36 tháng kS từ ngày sản xuat. 

SỐ ĐĂNG KÝ. 

Sin xuất tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC. 
MỸPHẨM CV 
Địa chỉ L đất CN1-088-3 KCN công nghệ. 
cao 1- Khu công nghệ cao Hòa Lạc Km 29 
i lộ Thing Long, x Thạch Hòa hThạch 
Thấc Tp Ha N 
Tk 02436686938 
Fax 84-24.36686757 
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1. 

HƯỚNG DAN SỬ DUNG THUOC 
DELINAR 

Để xa tầm tay tré em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử 

dụng thuốc 

Thành phần: Mỗi viên nén bao phim có chứa: 

Thanh phần dược chất: Cao khô rễ cây móng quỷ (3:1) 

(Harpagophyfi extractum siccum) 480mg 

Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thé, Lactose monohydrat, 

Povidon K30, Natri croscarmellose, Magnesi stearat, Bột Talc, Vừa đủ 1 viên 

Opadry AMB II Clear , Idacol Iron oxide Red 

Dạng bào chế: 

Dạng bao chế: Viên nén bao phim. 
Mô tả: Viên nén bao phim hình oval, màu đỏ nâu, hai mặt lồi, cạnh và thành viên lành lặn. 

Chỉ định: 
Giam đau lưng, dau khớp hoặc dau cơ, các chứng dau nhức cơ và khớp nói chung 

Dùng thuốc trong khoảng thời gian 4 tuần. Sau khoảng thời gian này, nếu các triệu chứng v 

tiếp diễn, vui lòng tham khảo ý kiến bác sỹ hoặc chuyên gia y tế. 

Liều dùng, cách dùng: 

Người lớn: Uống ngày 2 lần, mỗi lần 1-2 viên. 

Không dung cho trẻ em và thanh thiéu nién từ 18 tuổi trở xuồng 

Néu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 4 tuần sử dụng, vui lòng tham khảo ý kién bác sỹ hoặc 

chuyên gia y tế. 
Chống chỉ định: 

Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc 

Tré em và thanh thiều niên từ 18 tuổi trở xudng, 

Người có tiền sử viêm tụy. 

Người bị loét dạ dày tá tràng. 

Bệnh nhân bị các bệnh lý di truyền hiém gặp không dung nạp galactose, thiéu hụt men lactase 

hoặc kém hấp thu glucose-galactose. 

Canh báo và thận trọng khi dùng thuốc. 

Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, người tang huyét ap, người 

viém da day. 

Người bi s6i mật, các vấn đề tim mach cần tham khảo ý kién bác sỹ trước khi dùng thuốc 

Nếu đau khớp kèm theo các triệu chứng sưng, nóng, đỏ khớp, cần tham khảo ý kiến của bác 
sỹ. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú. 

Do chưa có báo cáo về việc dùng thuốc an toàn trên phụ nữ có thai và cho con bú. Không khuyên 

dùng thuốc này trén phụ nữ mang thai và cho con bú 
Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

Không có nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc ddi với khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

1⁄2
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9. Tuong tác, tương ky của thuốc: 

Chưa có báo cáo về tính tương tác, tương ky của thuốc. 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn t
huốc này với thuốc 

khác. 

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc. 

Các triệu chứng nhẹ về đường tiêu hóa (o chua, day hơi, tiêu chảy, buồn nôn v
à nôn), nhức 

đầu, chóng mặt, dị ứng da. 

Théng báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muồốn gặp phải kh
i dung thuốc 

11. Quá liều và cách xử trí: 

Chưa có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc 

Néu có các triệu chứng khi dùng thuốc quá liều, theo dõi tích cực để có biện ph
áp xử trí kip 

thời 

12. Quy cách đóng gói. 

Hộp 3 vi x10 viên và tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hộp 6 vỉ x10 viên và tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hộp 1 lọ x 30 viên và tờ hướng dẫn sử dung 

- Hộp ] lọ x 60 viên và tờ hướng dẫn sử dung 

13. Điều kiện bảo quin, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng thuốc
. 

— Bảo quản nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

— Hạn dùng: 36 tháng ké từ ngày san xuất. 

— Tiêu chuẩn chất lượng thuốc: TCCS. 

14, Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc: 

Nhà sản xuất: CÔNG TY CO PHAN DƯỢC MỸ PHẲM CVI 

Lô đất CN1-08B-3 Khu công nghiệp công nghệ cao 1-Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29
 Đại 16 

Thăng Long, xã Thach Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

Tel: 024.3668.6938 Fax: 84-24.36686797 

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024 lửO 

Š HAP LUAT CỦA CO\G TY 

^
 

PHÓ TỔNG @IÁM ĐỐC 

VÁuyên Gang Thank 
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